
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIỆU HÂN

0110853843

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm; Trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm, trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm

0119

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

10. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

12. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
Chi tiết: Sản xuất bún khô, phở khô, mỳ gạo

1074

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
DIỆU HÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIEU HAN TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DIEU HAN TRADING AND SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0352.774.186
Email: thuhoai44mt@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Loại trừ kinh doanh dược

4649

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí) 

4773

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

25. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

27. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

28. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ dạy về tôn giáo; trừ các trường của các tổ chức Đảng – 
Đoàn thể)

8559

29. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

30. Bán buôn đồ uống 4633

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Loại trừ kinh doanh dược

4772

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh
- Tư vấn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)
 

8299

33. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ:  Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÂM THỊ 
THU HOÀI

Việt 
Nam

Khu 02, Phường Thị 
Cầu, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

800.000.000 80,000 019190006984

2NGUYỄN 
TÙNG LINH

Việt 
Nam

Khu 02, Phường Thị 
Cầu, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

200.000.000 20,000 027091010162

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019190006984
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu 02, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 02, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÂM THỊ THU HOÀI Nữ

25/11/1990 Kinh Việt Nam

08/08/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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